
TT MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Ngành Cơ sở Ghi chú

1 141060859 Võ Thị Thanh Ngọc 13/10/1989 Nữ DD CS2 Nợ VH

2 141071067 Nguyễn Ngọc Thúy 11/12/1996 Nữ DD CS1 Nợ TN

3 141060802 Lê Thị Thanh Trúc 01/08/1999 Nữ DD CS3 Nợ VH

4 25853050 Nguyễn Thị Mộng Cầm 05/10/1999 Nữ DS CS2 Nợ VH

5 141050618 Dương Trần Ngọc Điệp 30/03/1995 Nữ DS CS1 Nợ TN

6 312421051 Phạm Thúy Hoa 18/11/1997 Nữ DS CS2 Nợ VH

7 121052433 Hồ Thị Thanh Hồng 18/05/1993 Nữ DS CS2 Nợ TN

8 142059267 Thái Thị Mỹ Huyền 10/01/1995 Nữ DS CS2 Nợ VH

9 121058356 Ngô Thị Nhật Linh 05/05/1993 Nữ DS CS1 Nợ môn

10 141050714 Vương Cao Duy Linh 01/09/1984 Nam DS CS2 Nợ VH

11 141051758 Phạm Công Minh 23/01/1992 Nam DS CS1 Nợ TN

12 121057603 Nguyễn Thị Kim Ngà 27/01/1990 Nữ DS CS1 Nợ TN

13 131051541 Nguyễn An Nhân 13/08/1985 Nam DS CS2 Nợ TN

14 141051416 Lê Thị Hồng Nhiên 30/06/1993 Nữ DS CS1 Nợ TN

15 141051607 Vũ Quỳnh Như 10/01/1995 Nữ DS CS3 Nợ TN

16 141050732 Nguyễn Thị Phục 25/04/1973 Nữ DS CS2 Nợ VH

17 151059963 Lê Trúc Phương 26/06/1990 Nữ DS CS1 Nợ TN

18 131052292 Nguyễn Thị Phương 18/12/1985 Nữ DS CS1 Nợ TN

19 131051910 Lê Thị Thu Thảo 02/01/1993 Nữ DS CS1 Nợ môn

20 141059287 Nguyễn Hồng Thủy Tiên 17/01/1996 Nữ DS CS1 Nợ môn

21 131051943 Lê Văn Toàn 10/04/1988 Nam DS CS1 Nợ TN

22 131051164 Võ Minh Trang 02/07/1995 Nữ DS CS2 Nợ VH

23 141051800 Lê Thị Cẩm Tú 20/10/1993 Nữ DS CS1 Nợ TN

24 141050803 Nguyễn Văn Tuấn 04/01/1988 Nam DS CS2 Nợ VH

25 141050438 Thạch Hoàng Tùng 04/03/1993 Nam DS CS1 Nợ Môn

26 141050209 Trần Văn Tùng 02/12/1990 Nam DS CS2 Nợ TN

27 1510510031 Ức Thị Xuân Tươi 01/05/1993 Nữ DS CS1 Nợ TN

28 131180690 Đinh Thị Tường Vi 08/07/1989 Nữ DS CS1 Nợ môn

29 121052489 Huỳnh Toàn Vũ 18/10/1992 Nam DS CS2 Nợ TN

30 141051481 Đỗ Nguyễn Tường Vy 02/07/1996 Nữ DS CS1 Nợ môn

31 141011392 Nguyễn Thị Loan 16/10/1991 Nữ KT CS1 Nợ VH

32 141010199 Trần Thị Thanh Thủy 03/03/1992 Nữ KT CS2 Nợ VH

33 141010866 Đỗ Tấn Tiền 02/01/1996 Nam KT CS2 Nợ VH

34 141041233 Nguyễn Thị Hồng Huệ 09/02/1999 Nữ NHKS CS2 Nợ VH

35 121047944 Nguyễn Tăng Minh Phúc 16/05/1997 Nam NHKS CS1 Nợ TN

36 141181122 Lê Thanh Thiên Hà 07/08/1995 Nữ SPMN CS2 Nợ TN
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37 121198901 Nguyễn Thị Thu Hà 20/07/1989 Nữ SPMN CS1 Nợ VH

38 131181140 Trần Thị Thanh Hà 28/01/1990 Nữ SPMN CS3 Nợ TN

39 141181594 Trần Thị Linh Khoa 03/01/1996 Nữ SPMN CS3 Nợ TN

40 141181400 Phạm Anh Ngọc Ngân 19/06/1996 Nữ SPMN CS1 Nợ TN

41 141181624 Phạm Thị Kim Thảo 14/01/1979 Nữ SPMN CS3 Nợ VH

42 143188814 Nguyễn Hoài Thương 27/08/1991 Nữ SPMN CS3 Nợ TN

43 141180839 Nguyễn Thị Thủy Tiên 11/09/1995 Nữ SPMN CS3 Nợ VH

44 141180367 Huỳnh Thị Tin 16/08/1990 Nữ SPMN CS3 Nợ TN

45 131190226 Nguyễn Hoài Ngọc Trân 27/06/1997 Nữ SPMN CS1 Nợ VH

46 141181561 Lê Thị Thu Trang 15/03/1996 Nữ SPMN CS3 Nợ TN

47 131181958 Lê Thị Trinh 10/07/1994 Nữ SPMN CS1 Nợ TN

48 131190831 Nguyễn Thị Tường Vi 25/9/1984 Nữ SPMN CS3 Nợ TN

49 141190977 Nguyễn Thị Tuyết Lan 23/10/1996 Nữ SPTH CS1 Nợ TN

50 121097761 Trần Lê Duy Ân 26/04/1996 Nam TH CS1 Nợ TN

51 141081716 Vũ Thế Anh 12/05/1992 Nam TH CS1 Nợ VH

52 141081574 Lê Văn Cảnh 11/12/1997 Nam TH CS1 Nợ VH

53 131081767 Đỗ Văn Đạt 21/08/1991 Nam TH CS1 Nợ TN

54 131080467 Lê Trung Hiếu 01/01/1992 Nam TH CS1 Nợ TN

55 141080238 Nguyễn Đoàn Trung Hiếu 11/05/1987 Nam TH CS1 Nợ TN

56 141020976 Nguyễn Văn Lâm 11/08/1993 Nam TH CS1 Nợ VH

57 131081527 Lê Châu Long 01/02/1997 Nam TH CS1 Nợ TN

58 121087970 Nguyễn Viết Tâm 24/01/1994 Nam TH CS1 Nợ TN

59 141088203 Trần Văn Thịnh 07/01/1968 Nam TH CS1 Nợ VH

60 121080115 Nguyễn Hữu Tuất 25/06/1994 Nam TH CS1 Nợ TN

61 121022235 Phạm Thị Mỹ Duyên 21/09/1997 Nữ Vắng CS1 Nợ TN

62 131070694 Võ Thị Thúy An 01/04/1989 Nữ YS CS2 Nợ TN

63 121077572 Lê Thị Hồng Cẩm 16/12/1997 Nữ YS CS3 Nợ VH

64 131051615 Trần Thị Mỹ Duyên  06/10/1994 Nữ YS CS2 Nợ TN

65 131071162 Nguyễn Thị Hần 24/02/1993 Nữ YS CS2 Nợ VH

66 141070512 Nguyễn Thị Dung Hạnh 11/05/1989 Nữ YS CS2 Nợ TN

67 143079272 Nguyễn Thị Hoa 12/08/1989 Nữ YS CS3 Nợ TN

68 25499682 Nguyễn Thị Kim Hoa 23/05/1996 Nữ YS CS2 Nợ TN

69 141060310 Trần Thị Hoài 22/04/1983 Nữ YS CS2 Nợ TN

70 141050168 Trịnh Công Phi Huấn 23/04/1988 Nam YS CS2 Nợ VH

71 131070926 Nguyễn Trần Khang 25/05/1992 Nam YS CS2 Nợ TN

72 121077644 Nguyễn Vũ Linh 12/10/1991 Nam YS CS2 Nợ TN

73 141071596 Nguyễn Thị Lĩnh 02/03/1983 Nữ YS CS3 Nợ VH

74 111073904 Ngô Phúc Lộc 23/08/1988 Nam YS CS3 Nợ TN

75 131051536 Lương Thị Kim Ngân 18/11/1997 Nữ YS CS3 Nợ VH

76 141071129 Nguyễn Thị Ngân 06/07/1996 Nữ YS CS2 Nợ TN

77 141070894 Phạm Tuyết Nghi 04/12/1990 Nữ YS CS2 Nợ VH



78 141071413 Nguyễn Hoàng Thị Yến Nhi 28/11/1995 Nữ YS CS1 Nợ TN

79 141070179 Nguyễn Hoài Như 01/06/1992 Nữ YS CS2 Nợ TN

80 131061548 Nguyễn Thị Phận 26/02/1995 Nữ YS CS1 Nợ TN

81 141060730 Võ Thành Phi 16/11/1985 Nam YS CS2 Nợ VH

82 141061245 Nguyễn Thị Yến Phụng 23/12/1995 Nữ YS CS3 Nợ TN

83 142077740 Nguyễn Thị Quí 17/07/1989 Nữ YS CS2 Nợ VH

84 111071440 Võ Minh Tài 25/12/1992 Nam YS CS2 Nợ TN

85 141070792 Huỳnh Minh Tâm 31/10/1991 Nam YS CS2 Nợ VH

86 131071145 Lê Nguyễn Quyết Thắng 31/05/1995 Nam YS CS3 Nợ TN

87 141070745 Phạm Thị Thiên Thương 12/09/1994 Nữ YS CS2 Nợ TN

88 131071320 Nguyễn Thuyên 03/11/1995 Nam YS CS2 Nợ TN

89 121079663 Ngô Anh Toàn 15/05/1993 Nam YS CS2 Nợ TN

90 141070202 Trần Tuyết Mộng Trân 20/04/1980 Nữ YS CS2 Nợ VH

91 131071007 Hoàng Hà Thiên Trang 09/02/1997 Nữ YS CS1 Nợ TN

92 141079270 Nguyễn Thị Thúy Trang 23/09/1992 Nữ YS CS1 Nợ TN

93 111072867 Trần Nhật Triết 31/08/1991 Nam YS CS2 Nợ VH

94 141070751 Hồ Thị Lệ Trinh 19/03/1992 Nữ YS CS2 Nợ VH

95 131061025 Trương Xuân Tuấn 29/06/1996 Nam YS CS1 Nợ VH

96 131072610 Huỳnh Hoàng Tùng 21/02/1995 Nam YS CS2 Nợ TN

97 341313229 Lê Thị Hồng Tuyên 24/01/1985 Nữ YS CS2 Nợ môn

98 22806109 Trần Văn Tuyến 03/07/1989 Nam YS CS2 Nợ môn

99 121073190 Lê Thị Hồng Vân 18/07/1995 Nữ YS CS3 Nợ VH

100 121079372 Nguyễn Đồng Vàng 12/08/1993 Nam YS CS2 Nợ TN

101 141070808 Ngô Minh Vũ 23/07/1978 Nam YS CS2 Nợ TN

102 141071814 Cao Văn Nghĩa 26/07/1994 Nam YSCT CS1 Nợ TN
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